ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I 
 NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: KHTN 9
KẾT NỐI TRI THỨC
[bookmark: _GoBack]I. TRẮC NGIỆM: (4,0 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất cho các câu gợi ý sau:
Câu 1. (NB) Động năng của một vật phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. Khối lượng và tốc độ của vật.			     B. Khối lượng và độ cao của vật.
C. Tốc độ và độ cao của vật.			     		D. Khối lượng và nhiệt độ của vật.
Câu 2. (NB) Thấu kính phân kì là loại thấu kính có 
A. phần rìa mỏng hơn phần giữa.    		        		B. phần rìa dày hơn phần giữa.
C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.                 	        	D. hình dạng bất kỳ.
Câu 3: (NB) Công suất được định nghĩa là
A. lực tác dụng lên một vật trong một đơn vị thời gian.
B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
C. quãng đường di chuyển trong một đơn vị thời gian.
D. năng lượng tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.
Câu 4. (NB) Khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác có chiết suất khác nhau, hiện tượng nào xảy ra?
A. Tán sắc ánh sáng, phản xạ ánh sáng.				            B. Phản xạ ánh sáng.
C. Khúc xạ ánh sáng	 và phản xạ ánh sáng.					D. Nhiễu xạ ánh sáng.
Câu 5. (NB) Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng 
A. bất kỳ đi qua quang tâm O của thấu kính.   
B. vuông góc với tiết diện thẳng của thấu kính.   
C. đi qua một tiêu điểm và song song với thấu kính.
D. đi qua quang tâm O và vuông góc với tiết diện thẳng của thấu kính . 
Câu 6. (NB) Hình vẽ nào sau đây chỉ đúng đường đi của tia sáng qua lăng kính khi lăng kính đặt trong không khí?
[image: A diagram of a triangle with arrows pointing to the side
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Câu 7. (TH)Trong số các chất sau đây, chất nào là hợp chất hữu cơ?
A. NaHCO3.		B. NH4NO3.		C. H2CO3.			D. CH3Cl.
Câu 8. (NB)Công thức cấu tạo thu gọn của Lipid là
A.RCOOH.		B. C3H5(OH)3.	C. (RCOO)3C3H5.		D. RCOONa.
Câu 9. (NB)Lipid không tan được trong dung môi nào ?
A. xăng.		B. dầu hỏa.		C. nước.			D. ethylic alcohol.
Câu 10. (TH) Cho sơ đồ phản ứng: C6H12O6   2 …  +  2CO2. Chất thích hợp để điền vào “…”:
A. C2H4 			B. C2H5OH			C. C2H5COOH	D. CH3COOC2H5
Câu 11. (NB)Cellulose thuộc loại polysaccharide, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông gòn. Công thức phân tử của cellulose là
A. (C6H10O5)m.                  B. C12H22O11.                    	C. C6H12O6.              D. C2H4O2.
Câu 12. (TH)Để phân biệt tinh bột với cellulose ta dùng chất nào?
A. Nước.			B. Dung dịch NaOH.		C. Dầu ăn.		D. Dung dịch iodine.
Câu 13. (NB) 4 loại đơn phân cấu tạo nên RNA có kí hiệu là
A. A, U, G, C.					B. A, T, G, C.
C. A, X, G, C.						D. A, V, G, C.
Câu 14. (NB)  Chức năng của DNA là gì?
A. Mang thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào.		
B. Giúp trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.
C. Truyền thông tin di truyền qua các thế hệ cơ thể.			
D. Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
Câu 15. (NB) Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi các yếu tố nào?
A. Số lượng, cấu trúc NST.
B. Số lượng, hình thái NST.
C. Số lượng, hình dạng, cấu trúc NST.
D. Số lượng không đổi.
Câu 16. (TH) Những tác nhân gây đột biến gen là:
A. sự phân li không đồng đều của NST.
B. NST bị tác động cơ học.
C. sự phân li đồng đều của NST.
D. tác nhân vật lí, hoá học của môi trường, do biến đổi các quá trình sinh lí, sinh hoá bên trong tế bào.
II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 17(0,5 đ). Viết công thức tính công, giải thích các đại lượng, đơn vị của các đại lượng có trong công thức.
Câu 18. (2,0 đ) Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 10mm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, A nằm trên trục chính. Vật AB cách thấu kính 8cm, cho ảnh A’B’ qua thấu kính. Thấu kính có tiêu cự 12cm.
a) Vẽ ảnh A’B’ theo đúng tỉ lệ.
b) Dựa vào kiến thức hình học tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.
c) Giữ nguyên vị trí thấu kính, để ảnh qua thấu kính là ảnh ảo có chiều cao bằng 2,5  lần chiều cao của vật thì phải di chuyển vật lại gần hay ra xa thấu kính một đoạn bao nhiêu?  
Câu 19.(1,0đ) Hãy chọn chất và viết PTHH cho các sơ đồ sau:
	a/ C2H5OH  +  ?                 CH3COOC2H5   +  ?
	b/ C6H12O6  +  Ag2O       ?   +   ?
Câu 20.(1,0đ) Lấy 200 mL dung dịch Acetic acid 3M nhỏ vào mẫu đá vôi (CaCO3).
	a/ Nêu hiện tượng và viết PTHH cho phản ứng xảy ra.
	b/ Tính thể tích khí (đkc) thu được sau phản ứng.
Câu 21. (1,5đ) 
a/ Nêu khái niệm nhiễm sắc thể?  
b/ Dựa vào sơ đồ sau giải thích mối quan hệ giữa gen (DNA), mRNA, protein và tính trạng. 
DNA (gen) → mRNA → Prôtêin → Tính trạng.
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I/ TRẮC NGHIỆM : (Mỗi câu trả lời  đúng 0,25đ x 16 = 4,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	B
	B
	C
	D
	C
	D
	C
	C
	B
	A
	D
	A
	D
	C
	D



II/ TỰ LUẬN: (6,0 điểm) Trả lời hoặc giải các bài tập sau

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	17.
(0,5 đ)

	
	
	

	
	
	Công thức tính công: A = F.s

	0,25 đ



0,25 đ


	
	
	Giải thích 
A: Công cơ học (J)
F: Lực tác dụng(N)
s : Quảng đường dịch chuyển theo hướng của lực.(m)
( Giải thích sai 1 đại lượng hoặc 1 đơn vị trừ 0,1đ)
	

	18.
(2 đ)
	



a
(0,5đ)













b
(0,5 đ)

	Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính.
	


	
	
	
[image: ]
(hình vẽ không đúng tỉ lệ trừ 0,1 đ)
	0,5đ


	
	
	Dựa vào kiến thức hình học tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.
	

	
	
	 [image: ] 
[image: ] 
Mà OI = AB, A’F’ = OF’ + OA’ nên
[image: ] (3)                              
Từ (1) và (3) ta có:

[image: ]
 Vậy khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 24cm.
	0,125đ





0,125đ



0,25đ





	
	c
(1đ)

	Giữ nguyên vị trí thấu kính, để ảnh qua thấu kính  là ảnh ảo có chiều cao bằng 2,5 lần chiều cao của vật thì phải di chuyển vật lại gần hay ra xa thấu kính một đoạn bao nhiêu?  
	

	
	
	Do vật qua thấu kính  cho ảnh ảo nên dựa vào hình vẽ câu 3a
Từ (3) ta có: [image: ] 
[image: ]                      
Từ (1) ta có: [image: ] 
Vật lúc này cách thấu kính 7,2cm
Vậy phải di chuyển vật lại gần thấu kính một đoạn Δd = 8-7,2=0,8cm
          
	
0,25đ

0,25đ

0,25đ


0,25đ


	19
(1đ)
	
	a/ C2H5OH  +  CH3COOH         CH3COOC2H5   +  H2O
b/ C6H12O6  +  Ag2O   C6H12O7  +   2Ag

Nếu không cân bằng hoặc cân bằng sai trừ 0,25 đ/ 1PT
	Mỗi PTHH đúng được 0,5 đ.

	20
(1đ)
	a 

	- Mẫu đá vôi tan ra, xuất hiện khí
PT: 2CH3COOH + CaCO3  (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

	0,25đ
0,25đ


	
	b

	-  Số mol  CH3COOH = 0,6 mol
 -Từ PTHH suy ra số mol của CO2 = 0,6/2=0,3 mol.
 - VCO2 = 0,6 x 24,79 = 7,437 (L)

	0,125đ
0,25đ
0,125đ

	21
(1,5đ)






	a (0,5đ)

	 Khái niệm nhiễm sắc thể:
- NST là cấu trúc mang gene nằm trong nhân tế bào, là cơ sở vật chất chủ yếu của tính di truyền ở cấp độ tế bào của sinh vật nhân thực.

	0,5 đ

	
	b
 (1đ)

	Mối quan hệ giữa gen (DNA), m RNA, protein và tính trạng qua sơ đồ: 
DNA (gen) → mRNA → Prôtêin → Tính trạng.
+ Gene là khuôn mẫu để tổng hợp mRNA.
+ mRNA là khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi amino acid cấu tạo nên protein.
+ Protein quy định tính trạng của cơ thể.
→ mRNA là cấu trúc không gian trong mối quan hệ giữa gene và protein.

	


0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ


\( Chú ý: HS có thể giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa, phân phối điểm theo cách giải đó. Nếu thiếu hoặc sai đơn vị, kí hiệu trên hình vẽ  mỗi lỗi sai trừ 0,1đ)

------------HẾT------------
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